
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2400915 LÊ HOÀI BẢO Nam 24/11/2006 AVTCM19
2 B2400916 NGUYỄN HỒ BẢO Nam 04/01/2006 AVTCM19
3 B2400917 PHAN NGỌC DANH DANH Nữ 25/10/2006 AVTCM19
4 B2400921 PHAN KHƯƠNG TUẤN ĐẠT Nam 12/08/2006 AVTCM19
5 B2400922 SẦM THÀNH ĐẠT Nam 31/05/2006 AVTCM19
6 B2400923 TRẦN TIẾN ĐẠT Nam 10/02/2006 AVTCM19
7 B2400926 NGUYỄN NHẬT HÀO Nam 25/06/2006 AVTCM19
8 B2400927 TRẦN TRÚC HẠ Nữ 17/03/2006 AVTCM19
9 B2400931 BÙI LÊ NHẬT HUY Nam 19/11/2006 AVTCM19

10 B2400932 TRƯƠNG ĐỨC HUY Nam 03/09/2006 AVTCM19
11 B2400933 LA VĂN HOÀNG KHANG Nam 06/08/2006 AVTCM19
12 B2400934 NGUYỄN BÁ KHIÊM Nam 04/08/2006 AVTCM19
13 B2400936 TÔ ĐỨC LỢI Nam 28/06/2006 AVTCM19
14 B2400937 NGUYỄN HỒNG MINH Nam 28/12/2006 AVTCM19
15 B2400940 BÙI PHAN YẾN NHI Nữ 05/10/2006 AVTCM19
16 B2400941 BÙI TỐ NHƯ Nữ 27/02/2006 AVTCM19
17 B2400942 HỒ HỮU PHÁT Nam 11/11/2006 AVTCM19
18 B2400948 HỒ THỊ NGỌC THÊM Nữ 07/05/2006 AVTCM19
19 B2400949 NGUYỄN HƯNG THỊNH Nam 27/02/2006 AVTCM19
20 B2400950 PHẠM TRẦN QUỐC THỊNH Nam 18/10/2006 AVTCM19
21 B2400951 VŨ PHƯỚC THỊNH Nam 31/03/2006 AVTCM19
22 B2400953 NGUYỄN SƠN TIỀN Nam 17/02/2006 AVTCM19
23 B2400955 ĐÀO MINH TƯỞNG Nam 14/12/2006 AVTCM19

Danh sách có 23 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 50
NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (CTTT)


